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KẾ HOẠCH
Phòng chống dịch bệnh Thuỷ sản năm 2015
 
Thực hiện Thông tư 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi; Công văn số 3954/BNN-TY ngày 06/11/2013 Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản và công văn 1730/BNN-TY ngày 03/6/2014 triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi; Công văn số 5887/BNN-TY ngày 25/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản; UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Thủy sản năm 2015 với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: 
Khống chế dịch bệnh, giám sát phát hiện sớm, xử lý nhanh không để lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra giống thủy sản trước khi thả nuôi góp phần phát triển nuôi thủy sản bền vững, đảm bảo ATVSTP và môi trường sinh thái.
2. Mục tiêu cụ thể:

- Khống chế diện tích dịch bệnh nguy hiểm dưới 5% diện tích thả nuôi
- Kiểm dịch 90% giống thủy sản sản xuất trong tỉnh; kiểm tra 80% giống tôm thẻ nhập từ ngoài tỉnh về trước lúc thả nuôi 

- 100% mẫu tôm bệnh, tôm giống được xét nghiệm và trả kết quả không quá 24 giờ.
- Đào tạo, tập huấn công tác thú y thủy sản cho 80% thú y tại các huyện, xã vùng đầm phá.

- Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cho > 300 hộ nuôi thủy sản. 

- Xây dựng và phát sóng 01 chuyên đề, in ấn và phát 8.000 tờ rơi về phòng chống dịch bệnh thủy sản; 
- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định.

II. NỘI DUNG:
1. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh thủy sản:

a) Nội dung tuyên truyền: 
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và UBND tỉnh và công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản.

- Tuyên truyền về lịch thời vụ, phương pháp cải tạo ao, lồng nuôi thủy sản, thả giống đã qua kiểm dịch, xét nghiệm, chăm sóc động vật nuôi và giám sát dịch bệnh.

 - Không giấu dịch, không vứt xác tôm chết, xả nước thải ra môi trường; công tác vệ sinh dụng cụ, trước và sau khi sử dụng; sử dụng thuốc thú y, hoá chất và chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.
b) Hình thức tuyên truyền

Trên truyền hình, đài phát thanh, xây dựng bản tin, chuyên mục phát sóng, tổ chức hội nghị đầu bờ; thông qua các cuộc họp thôn, các tổ chức đoàn thể; xây dựng in ấn tờ gấp, pano phân phát cho người chủ nuôi thủy sản, dán ở nơi công cộng ... 
2. Công tác giám sát dịch bệnh và xử lý ổ dịch: 

a) Giám sát dịch bệnh:
- Giám sát bị động: Giám sát thường xuyên, tất cả các đối tượng thủy sản nuôi mắc các bệnh nguy hiểm đều phải được phát hiện và báo cáo kịp thời. Sau đó được kiểm tra và xử lý nhanh, gọn, không để lây lan trên diện rộng. Trong trường hợp nghi mắc bệnh cần thu mẫu bệnh phẩm đưa về Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật để xác định tác nhân gây bệnh và có hướng xử lý phù hợp, hiệu quả.

- Giám sát chủ động:
+ Đối tượng: tôm chân trắng và tôm sú 

+ Mục đích: Để phát hiện sự lưu hành của virus bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) thông qua thu mẫu giám sát và xét nghiệm định kỳ ở vùng nuôi và các trại giống.

+ Địa điểm thu mẫu, số lượng mẫu: Chọn 3 huyện nuôi tôm trọng điểm là Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, mỗi huyện 2 xã, mỗi xã 4 hộ, mỗi hộ thu 2 mẫu/tháng.
+ Thời gian lấy mẫu: Từ tháng 2 đến tháng 5. Tại trại giống: 5 ngày/lần; tại vùng nuôi: 15 ngày/lần

b) Xử lý dịch bệnh: 
Khi xác định hồ nuôi bị dịch bệnh nguy hiểm phải tiến hành xử lý ngay không để lây lan trên diện rộng. Phương pháp xử lý:

- Tùy theo tình hình thực tế tại ao nuôi thủy sản bệnh có thể xử lý bằng thu hoạch, điều trị hoặc tiêu hủy (theo hướng dẫn tại điều 16, 17, 18, 19, 20 thông tư 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi), 

- Một số hóa chất thường sử dụng để xử lý ao nuôi thủy sản như Chlorine, WanWay, muối ăn, Bio Dine 99, BKC 80…

- Yêu cầu: 
+  Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường

+  Không vứt thủy sản mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh ra môi trường

+  Rải vôi bờ ao (để sát khuẩn, báo hiệu, hạn chế động vật gây hại…)

Sau khi xử lý, để có thể thả nuôi tiếp tục chủ cơ sở cần thực hiện vệ sinh khử trùng theo quy trình đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và vệ sinh môi trường.
3. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản:
  Thực hiện kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn giống thủy sản bố mẹ nhập về ở các trại giống để sinh sản và  kiểm dịch con giống thủy sản trước khi đưa ra vùng nuôi. Hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất giống khai báo việc xuất nhập giống thủy sản, xét nghiệm giống thủy sản theo quy định.


- Kiểm tra nguồn giống thủy sản ngoại tỉnh nhập về thả nuôi trên địa bàn đặc biệt là giống tôm thẻ chân trắng (Kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy vận chuyển, giấy xét nghiệm, chứng nhận xe dừng ở Chốt kiểm dịch) . 
- Xử lý đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về kiểm dịch vận chuyển động vật. 

4. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản:

Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản và Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản. 
5. Đào tạo, tập huấn:  
- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn về thú y thủy sản cho các cán bộ ở Trạm thú y huyện, Thú y cơ sở làm công tác thủy sản (Bao gồm phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát con giống, kiểm tra vệ sinh thú y…).

- Tổ chức tập huấn về chương trình quản lý môi trường và phòng chống dịch bệnh cho các hộ nuôi thủy sản trên toàn tỉnh

III. KINH PHÍ 
1. Cơ chế tài chính:

a) Kinh phí cấp tỉnh 
- Kinh phí tuyên truyền (tờ rơi, xây dựng và phát chuyên mục)
- Kinh phí đào tạo, tập huấn
- Kinh phí giám sát dịch bệnh  
- Kinh phí xét nghiệm (xét nghiệm bệnh tôm)
- Kinh phí điều tra, xử lý ổ dịch  
b) Kinh phí cấp huyện, xã: 

- Kinh phí tuyên truyền cấp huyện, xã (hội nghị đầu bờ)
- Kinh phí điều tra, xử lý ổ dịch

c) Kinh phí do chủ cơ sở chi trả:

- Hóa chất xử lý kênh mương, ao hồ 

2. Chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh thủy sản: 
Thực hiện theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và sự hỗ trợ của TW khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.
3. Dự trù kinh phí phòng chống dịch bệnh:

  Ngân sách tỉnh:                        373.450.000 đồng 
- Ngân sách huyện, xã:                23.710.000 đồng
- Chủ cơ sở nuôi thủy sản:        880.000.000 đồng
Tổng cộng: 1.277.160.000 đồng

 (Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; Là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Thú y hiện các nội dung sau:
- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản triển khai các nội dung của kế hoạch này. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, UBND các xã triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh thủy sản.
- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về giám sát dịch, các hoạt động phòng chống dịch, xử lý các ổ dịch theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh thủy sản.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.  UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, xã và phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế triển khai tốt hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn toàn huyện từ khâu quy hoạch đến công tác chuyên môn.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cấp xã, các ban, ngành của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch thủy sản theo Kế hoạch của UBND tỉnh và địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo và theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chi cục Thú y trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác phòng chống dịch bệnh

3. Các Sở, Ban, Ngành liên quan: 
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch này./.
	 Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản (để b/c)

- Cục thú y, CQTY vùng 3 (để b/c);
- Thường vụ TU (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BCĐCN, PCDBGSGCTS tỉnh;

- Các sở NNPTNT, TC;

- Chi cục Thú y, Chi cục NTTS;

- TTKNKLKN, TT giống TS;
- UBND các huyện: Phong Điền, Hương Trà,

 Phú Vang, Quảng Điền , Phú Lộc;
- VP: Lãnh đạo, CV TH, TC;
- Lưu VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
Đã ký-PCT Lê Trường Lưu

 


	
	Phụ lục: Dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản 2015

	
	(Kèm theo kế hoạch số:  97  /KH-UBND tỉnh ngày  08   /   9  /2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

	
	
	
	
	
	
	

	
	TT
	Nội dung
	Nguồn kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Tỉnh
	huyện, xã
	Chủ hộ nuôi

	
	I.
	Hoạt động tuyên truyền
	38,91
	26
	12,91
	 

	
	1
	Tờ rơi
	20
	20
	
	 

	
	2
	Hội nghị đầu bờ
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hỗ trợ ăn trưa (200 người * 50.000đ/người)
	10
	 
	10
	 

	
	
	Phụ cấp công tác phí CB: 2 người * 10 *80.000đ/người
	1,60
	 
	1,60
	 

	
	
	Phụ cấp xăng xe CB: 2 người * 10 *58.000đ/lượt đi về
	1,16
	 
	1,16
	 

	
	
	 Nước uống
	0,15
	 
	0,15
	 

	
	3
	Xây dựng và phát chuyên đề qua đài truyền hình
	6
	6
	 
	 

	
	II.
	Chi phí giám sát dịch bệnh, xét nghiệm bệnh tôm 
	200
	200
	 
	 

	
	III.
	Chi phí kiểm tra và xử lý dịch bệnh
	901,60
	10,80
	10,80
	880,00

	
	1.
	Nguồn hóa chất Chlorine  xử lý hệ thống kênh mương ao hồ và dập dịch (Xử lý 30gr/m3). 100ha*300kg*45.000đ/kg = 1.350 triệu
	675
	 
	 
	675

	
	2.
	Chi phí hỗ trợ công xử lý dịch bệnh và khử trùng ao nuôi cho cán bộ tham gia (3công/ha * 100ha * 50.000 đ/công)
	15
	5
	5
	5

	
	3.
	Chi phí hỗ trợ xăng xe kiểm tra ổ dịch (100 ha). (2 người *100 lượt đi về (TB 80km/lượt) * 58.000 )
	11,60
	5,80
	5,80
	 

	
	4.
	Khử trùng, cải tạo lại ao nuôi bị bệnh (100 ha *2.000.000đ/ha)
	200
	 
	 
	200

	
	IV.
	Chi phí đào tạo, tập huấn
	122,65
	122,65
	 
	 

	
	5
	Đào tạo thú y cấp huyện, tỉnh
	60
	60
	 
	 

	
	TT
	Nội dung
	Nguồn kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Tỉnh
	huyện, xã
	Chủ hộ nuôi

	
	6.
	Tập huấn phòng chống dịch bệnh cho Thú y cơ sở
	22
	21,76
	 
	 

	
	7
	Tập huấn phòng chống dịch bệnh cho chủ cơ sở nuôi thủy sản
	41
	40,89
	 
	 

	
	V.
	Chi phí khác
	14
	14
	 
	 

	
	8
	Tổ chức sơ tổng kết (02 đợt/năm)
	4
	4
	 
	 

	
	9
	Kinh phí dự phòng sửa chữa trang thiết bị phòng xét nghiệm
	10
	10
	 
	 

	
	Tổng cộng
	1.277,16
	373,45
	23,71
	880
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